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STT Word Vietnamese meaning 

1 suburb (n) vùng ngoại ô 

2 facility (n) cơ sở vật chất 

3 shopping mall (n) trung tâm thương mại 

4 craft village (n) làng nghề thủ công 

5 neighborhood (n) khu dân cư 

6 get on (well) with sb (collocation) có mối quan hệ tốt với ai 

7 have a good relationship with sb (collocation) có mối quan hệ tốt với ai 

8 equipment (n) trang thiết bị 

9 community (n)  cộng đồng 

10 remind sb of (vp) gợi nhớ, gợi nhắc 
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